
YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

Hiện tại, Phòng khám đa khoa Giao thông vận tải Bắc Giang đang có nhu cầu tiếp 

nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá mua sắm, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu 

“Mua vật tư y cụ phục vụ công tác chuyên môn năm 2024 của Phòng khám đa khoa GTVT 

Bắc Giang” với nội dung cụ thể như sau:  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Phòng khám đa khoa giao thông vận tải Bắc Giang 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đồng chí Lại Thị 

Thu Hà, Bộ phận hành chính tổng hợp, Phòng khám đa khoa GTVT Bắc Giang. (SĐT: 

0204.3855.562). 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 11 – đường Xương Giang – phường Ngô Quyền – thành 

phố Bắc Giang. 

        - Nhận qua email: pkdkgtvtbacgiang@gmail.com 

        4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 27 tháng 8 năm 2024  đến 09h00 phút ngày 07 

tháng 9 năm 2024. 

        Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

       5. Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá có hiệu lực. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục vật tư, trang thiết bị y tế: Chi tiết theo biểu mẫu đính kèm. 

STT Danh mục Mô tả yêu cầu về tính năng, thông 

số kỹ thuật và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật 

Số 

lượng/khối 

lượng 

Đơn vị 

tính 

1 

 

 

Máy điện châm 

*Cấu hình gồm: 

1. Máy chính: 01 chiếc 

2. Dây châm cứu: ≥ 05 chiếc 

3. Dây điện xung : ≥ 01 chiếc 

4. Điện cực điện xung dán : ≥ 02 chiếc 

 

 

 

Cái 
11 

   SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 

   PHÒNG KHÁM ĐA KHOA GTVT BẮC GIANG 

Số:          /PK-KHTH 

V/v yêu cầu báo giá để làm cơ sở xây dựng giá mua sắm vật 

tư y cụ phục vụ công tác chuyên môn 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Giang, ngày          tháng   8  năm 2024 

 

mailto:pkdkgtvtbacgiang@gmail.com


5. Điện cực điện xung : ≥ 10 chiếc 

6. Đai quấn điện cực: ≥ 01 chiếc 

7. Bút dò huyệt : ≥ 01 chiếc 

- Chất lượng: mới 100% 

* Thông số kỹ thuật: 

- Có 06 kênh đầu ra 

- Hẹn giờ ≥ 60 phút 

2 

Bóng đèn hồng 

ngoại 
- Ánh sáng đỏ, dùng trong y tế 

- Điện áp nguồn: 220V AC - 50Hz, 

công suất ≥ 250W 

 

Cái 
11 

3 
Đèn Hồng ngoại - Đèn hồng ngoại công suất ≥ 250W. 

- Điều chỉnh chiều cao từ 1m- ≥1,7m 

Cái 11 

4 

 

Bộ Huyết áp  

 - Bộ đo huyết áp cơ 

- Khoảng đo : 20 ~  300mmHg với 

điểm giá trị bắt đầu từ 0 

- Độ chính xác: ≤ +-3mmHg 

 

Bộ 13 

5 

Ống nghe tim phổi - Ống nghe tim phổi bao gồm chuông 

nghe và màng nghe 

- Ống chữ Y nhựa P.V.C 

 

Cái 
10 

6 

 

 

 

 

 

 

Pipet 100-1000 

Micropipet 1 kênh thể tích 10-100ul, 

100-1000µl 

- Thiết kế công thái học với sự phân 

bố trọng lượng hợp lí 

- Piston hỗ trợ từ tính cho kết quả nhất 

quán 

- Đầu típ làm bằng PVDF có độ bền 

cao chống lại sự ăn mòn 

- Lực bấm nhẹ 

- Cơ chế khóa để ngăn sự thay đổi thể 

tích ngẫu nhiên trong quá trình sử 

dụng 

- Có thể hấp tiệt trùng nguyên cây 

- Được chế tạo bằng vật liệu có độ bền 

cao để chống lại sự ăn mòn hóa học và 

vật lí 

- Màn hình 4 chữ số 

- Dễ dàng hiệu chuẩn và làm sạch  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cái 
02 



- Tương thích với nhiều loại đầu típ 

- Đạt chứng nhận ISO13485, CE 

7 Xe tiêm 2 tầng Chất liệu Inox không gỉ Cái 01 

8 Dây garo Dây garo có khoá nhựa Chiếc  10 

9 
Quả bóp huyết áp Quả bóp dùng cho bộ đo huyết áp cơ, 

chất liệu cao su 

Cái 10 

10 
Huyết áp thuỷ 

ngân 
Dải đo:Từ 0 tới ≥ 300 mmHg  

Độ chính xác (sai số) : ≤ ± 3mmHg 

Cái 02 

11 
Cốc đựng bông 

cồn 
Chất liệu Inox Cái 05 

12 Cốc Inox Chất liệu Inox Cái 02 

13 

Kéo cắt chỉ mũi 

cong  
- Kéo cong nhọn kích thước khoảng 

10cm 

- Làm bằng thép không gỉ 

Cái 
05 

14 

Kéo cong đầu 

nhọn nhỏ  
- Kéo cong nhọn kích thước khoảng 

10cm 

- Làm bằng thép không gỉ 

 

Cái 
04 

15 

 

Kéo cong đầu 

nhọn lưỡi mỏng  

- Kéo cong nhọn kích thước khoảng 

10cm 

- Làm bằng thép không gỉ 

 

Cái 03 

16 

Kéo thẳng đầu 

nhọn nhỏ lưỡi 

mỏng 

- Kéo thẳng nhọn kích thước khoảng 

10cm 

- Làm bằng thép không gỉ 

 

Cái 03 

17 

Kẹp phẫu tích đầu 

nhọn không mấu 
- Nỉa không mấu kích thước khoảng 

14cm 

- Làm bằng thép không gỉ 

Cái 
03 

18 

 

Kẹp phẫu tích  

không mấu 

- Nỉa không mấu kích thước khoảng 

16cm 

- Làm bằng thép không gỉ 

 

Cái 05 

19 
Khay chữ nhật 

inox 
Khay Inox chữ nhật kích thước 

khoảng 22x32cm 

Cái 02 

20 Khay quả đậu  Khay quả đậu chất lượng Inox Cái 05 

21 Gương nha khoa Cán gương + mặt gương Cái 10 

22 
Kẹp khuỷu - Nỉa khuỷu kích thước khoảng 16cm 

- Làm bằng thép không gỉ 

Cái 
05 



23 Đèn Clar - Bóng đèn LED ánh sáng trắng Cái 01 

24 

 

Kẹp gắp dị vật 

- Kẹp gắp dị vật tai kích thước khoảng 

12cm. 

- Làm bằng thép không gỉ 

 

Cái 
01 

25 

 

Kẹp gắp dị vật 

- Kẹp gắp dị vật tai kích thước khoảng 

16cm. 

- Làm bằng thép không gỉ 

 

Cái 
01 

26 
Nhíp gắp ráy tai - Nỉa kích thước khoảng 16cm  

- Làm bằng thép không gỉ 

Cái 02 

27 
Pank gắp dị vật tai - Gắp dị vật tai  

- Làm bằng thép không gỉ 

Cái 01 

28 Thanh đè lưỡi Đè lưỡi cong Inox Cái 10 

    Tổng cộng: 28 danh mục 

       2. Địa điểm cung cấp lắp đặt: 

       Các hãng sản xuất, nhà cung cấp phải vận chuyển, cung cấp, lắp đặt bảo quản, bảo hành 

và lắp đặt và bàn giao sử dụng tại Phòng khám đa khoa GTVT Bắc Giang. Số 11 – đường 

Xương Giang – phường Ngô Quyền – thành phố Bắc Giang. 

        3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tối thiểu trong vòng 5 ngày, kể từ ngày nhận được dự 

trù (yêu cầu) của Phòng khám. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán một hoặc 

nhiều đợt, trong vòng 90 ngày, kể từ ngày đầy đủ chứng từ. 

5. Thông tin khác:  

         Giá đã bao gồm thuế GTGT và các loại thuế, phí khác có liên quan theo quy định của 

Nhà nước. Hàng hóa được bàn giao, hướng dẫn sử dụng và nghiệm thu tại Phòng khám đa 

khoa GTVT Bắc Giang mà Chủ đầu tư không phải thanh toán thêm bất cứ khoản tiền nào 

khác. 

Phòng khám kính mời quý Công ty quan tâm cung cấp báo giá các mặt hàng mà công 

ty đang cung ứng. 

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

   - Lưu: VT, KHTH&TBVTYT. 

               TRƯỞNG PHÒNG KHÁM 

 

 

            Hoàng Thu Nguyệt 

 



 

Mẫu báo giá: 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Phòng khám đa khoa giao thông vận tải Bắc Giang 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng 

tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản 

xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi 

rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các hàng hoá, thiết bị y tế 

như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

STT 

Danh 

mục 

Vật tư, 

thiết bị 

y tế(2) 

Mô tả yêu  

cầu về 

tính năng, 

thông số 

kỹ thuật 

và các 

thông tin 

liên quan 

về kỹ 

thuật ( 

Ghi rõ 

dẫn chiếu 

) trong 

bảng mô 

tả đính 

kèm 

 

 

Ký, mã, 

nhãn 

hiệu, 

model, 

hãng sản 

xuất(3) 

Mã 

HS(4) 

Năm 

sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Số 

lượng/khối 

lượng(7) 

Đơn giá(8)  

(VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên quan(9)  

(VND) 

Thuế, phí, lệ 

phí (nếu 

có)(10)  

(VND) 

Thành 

tiền(11)  

(VND) 

1 

Danh 

mục 

A 

  

 

                

2 

Danh 

mục 

B 

  

 

                

n ...                    

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu 

liên quan của thiết bị y tế). 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:  ≥ 90 ngày, kể từ ngày báo giá có hiệu lực. 

3. Chúng tôi cam kết: 



- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các 

tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy 

định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định 

của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

  ……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, 

nhà cung cấp(12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

Ghi chú: 

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. 

Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản 

xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản 

của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà 

cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12. 

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại 

cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá. 

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng 

sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục 

thiết bị y tế”. 

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế. 

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y 

tế. 

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, 

khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng 

thiết bị y tế. 

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan 

như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ 

tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước. 



(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng 

thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản 

xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các 

chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế. 

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi 

tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ 

phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. 

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, 

phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền 

nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi 

của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc 

nhận báo giá. 

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy 

quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy 

ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của 

tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, 

hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng 

tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên 

thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong 

trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các 

thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

 

 

 

 


		nguyetht_pkgtvt@bacgiang.gov.vn
	2024-08-27T14:54:34+0700


		2024-08-27T15:03:23+0700


		2024-08-27T15:04:22+0700


		bvgtvt_syt@bacgiang.gov.vn
	2024-08-27T15:43:42+0700




